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	Bài
	Lời giải (cần vắn tắt – rõ các bước được điểm)
	Điểm
	Lưu ý khi chấm

	Câu 1
	-Thận tham gia điều hoà cân bằng ASTT của máu nhờ khả năng tái hấp thụ hoặc thải bớt nước và các chất hoà tan trong máu.

· Khi ASTT trong máu tăng do ăn mặn, đổ nhiều mồ hôi.. ( thận tăng cường tái hấp thu nước trả về máu, gây cảm giác khát nước ( ĐV uống nước vào ( giúp cân bằng ASTT.

· Khi ASTT trong máu giảm ( thận tăng thải nước ( duy trì ASTT.
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	Câu 2
	Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao myelin:
-Sợi thần kinh có bao mielin bao quanh nhưng bao không liên tục trên sợi trục: có đoạn được bao xen kẽ với đoạn không được bao tạo thành các  eo Ranvie.
- Bao mielin là chất béo, màu trắng và cách điện.

- Xung TK lan truyền theo lối “nhảy cóc” từ eo Ranvie này đến eo Ranvie khác bằng cách gây mất phân cực, đảo cực và tái phân cực tại các eo.
-Tốc độ lan truyền rất nhanh và tốn ít NL
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	Câu 3
	-Vẽ hình

-Chú thích đúng  
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	Câu 4
	- Tập tính là chuỗi những phản ứng của động vật trả lời lại các kích thích của môi trường giúp chúng thích nghi với môi trường sống và tồn tại.
- Cơ sở thần kinh của tập tính là phản xạ. Phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ 
- Sơ đồ cơ sở TK của tập tính:

           Kích thích 
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 thụ quan
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 Hệ TK
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 cơ quan thực hiện 
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 hành động.
- Số lượng xinap trong cung phản xạ càng tăng => phản xạ càng phức tạp.
- Tập tính bẩm sinh là chuỗi phản xạ không điều kiện mà trình tự các phản xạ được gen quy định sẵn từ khi sinh ra => chúng bền vững, ko thay đổi.

- Tập tính học được là chuỗi phản xạ có điều kiện do hình thành mối liên hệ tạm thời giữa các TBTK => chúng  ko bền vững, dễ thay đổi.

- Ví dụ: 

       + tập tính (thói quen) không tốt của người: hút thuốc lá, sử dụng ma túy..
       +  tập tính tốt như: dừng xe khi gặp đèn đỏ, tiểu tiện đúng nơi quy định..
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	Câu 5
	Sinh trưởng sơ cấp:
-Có ở cây 1 và 2 lá mầm

-Giúp kéo dài thân và rễ 

-Do hoạt động của mô phân sinh đỉnh
Sinh trưởng thứ cấp:
-Chủ yếu cây 2 lá mầm

-Giúp tăng bề ngang thân và rễ 

-Do hoạt động của mô phân sinh bên.
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	Câu 6
	-Hoocmon thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây.
-Không nên sử dụng hoocmon nhân tạo trong nông phẩm dùng trực tiếp làm thức ăn vì cơ thể thực vật không có enzim phân giải các chất nhân tạo=>tích lũy lại trong nông phẩm sẽ gây độc hại cho người và gia súc.
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